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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ
 THƯƠNG MẠI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018
Năm 2018, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương trong tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đồng thời ban hành các Chỉ thị, chương trình hành động... thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đã có chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì được ổn định, lạm phát được kiểm soát, quy mô nền kinh tế tăng cao. Kết quả đạt được của ngành Công Thương trong 11 tháng năm 2018 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IIP) duy trì được đà tăng trưởng, với mức tăng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP chung của cả nền kinh tế. Cụ thể:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 ước tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng đã tăng 0,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,5%.
Tính chung 11 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 10,1%, thấp hơn mức tăng 10,3% của cùng kỳ năm 2017, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,2%, đóng góp 9,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng chung
.
Qua đó, có thể thấy tăng trưởng sản xuất công nghiệp ngày càng được cải thiện rõ rệt. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng khá cao và là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành, phù hợp với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng trưởng ngành (phát triển giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, thiên nhiên). Kết quả này tiếp tục phản ánh những giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ sản xuất trong thời gian qua của Bộ Công Thương đã phát huy tác dụng.

(Diễn biến qua các tháng từ đầu năm tới nay: 1T/2018 tăng 22,1%; 2T/2018 tăng 13,7%; 3T/2018 tăng 12,7%; 4T/2018 tăng 10,7%; 5T/2018 tăng 10,3%; 6T/2018 tăng 10,3%; 7T/2018 tăng 10,7%; 8T/2018 tăng 10,8%, 9T tăng 10,6%; 10T tăng 10,3, 11T tăng 10,1%).

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 63%; sản xuất kim loại tăng 23,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 22,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 16,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 12,8%; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 11,2%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 3,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%. 
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 11 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Xăng, dầu tăng 51,8%; sắt, thép thô tăng 40,9%; ti vi tăng 23,9%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 22,4%; Alumin tăng 108,7%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 21,3%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Phân hỗn hợp NPK tăng 2,5%; khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 1,7%; dầu thô khai thác giảm 10,4%. (Phụ lục 2).
Tình hình cụ thể ở các ngành như sau:

2. Tình hình sản xuất của một số ngành 

2.1. Nhóm ngành khai khoáng

Chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng trong tháng 11 đã tăng 0,2% so với cùng kỳ, tính chung 11T/2018 giảm 2% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ giảm 6,2%) 
a. Đối với khai thác dầu thô và khí
Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trong 11 tháng đầu năm 2018, ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Do đó, dự báo sản lượng dầu khí sẽ vượt mục tiêu kế hoạch Chính phủ giao trong năm 2018. Trong đó:
Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, tính chung 11 tháng đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm. Trong đó:

Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,1 triệu tấn, vượt 6,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 12,8 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 97% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 11 tháng đạt 11,03 triệu tấn, vượt 6,9% so với kế hoạch 11 tháng; ở nước ngoài 11 tháng đạt 1,81triệu tấn, vượt 3,4% kế hoạch 11 tháng).


Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,9 tỷ m3, vượt 18,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 9,1 tỷ m3, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 96,4% kế hoạch năm. 

b. Đối với sản xuất than 

11 tháng đầu năm 2018, sản lượng than khai thác và lượng than cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều đạt ở mức cao so với kế hoạch năm và vượt so với cùng kỳ năm 2017 do nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện và các hộ tiêu thụ đều ở mức cao so với dự kiến đầu năm, trong khi giá than thế giới cao hơn so với than sản xuất trong nước từ 5-10 USD/tấn tuỳ chủng loại.
Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than năm 2018, để đảm bảo cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiện điện, giảm than tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngành than đã tập trung thực hiện cân đối nguồn than, huy động tối đa năng lực thiết bị hiện có để thực hiện khối lượng công việc tăng thêm; các công ty kho vận phối hợp tốt với các đơn vị sản xuất trong việc giao nhận than; tăng cường bảo vệ chống thất thoát than trên đường vận chuyển, tiêu thụ, đảm bảo cung cấp đủ than cho khách hàng, đặc biệt là các hộ điện, phân bón hoá chất...

11 tháng 2018 sản lượng than sạch ước đạt 38,123 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản là 32,724 triệu tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.
Để đảm bảo đủ than cho sản xuất, Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất than lớn tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác thăm dò và nâng cấp trữ lượng, đảm bảo đủ độ tin cậy để huy động vào thiết kế khai thác theo Quy hoạch; đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư mỏ than, các dự án môi trường, hạ tầng phục vụ sản xuất than vào sản xuất và vận hành đúng tiến độ theo Quy hoạch để chuẩn bị nguồn than cung cấp dài hạn cho các hộ tiêu thụ trong nước. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cũng đã tăng cường chỉ đạo thực hiện Chiến dịch thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than, không để thiếu than cho điện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Cùng với đó, tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất than, hóa chất, khoáng sản, quản lý vật liệu nổ; tăng cường quản lý tài nguyên, quản trị chi phí, giá thành; chuẩn bị tốt tài nguyên và các điều kiện, sẵn sàng cho kế hoạch sản xuất 2019.
c. Đối với các loại khoáng sản chế biến khác

Trong 11 tháng năm 2018, khai thác và chế biến khoáng sản nói chung còn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng còn thấp, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng khác 11 tháng giảm 1,6% so với cùng kỳ. 

Riêng đối với khai thác alumin: Sản xuất, tiêu thụ alumin 11 tháng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, sản xuất Alumin ước đạt 1.106,1 nghìn tấn, tăng 108,7% so với cùng kỳ. Nhìn chung việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của 2 Dự án alumin Tân Rai và Nhân Cơ trong 11 tháng đầu năm 2018 gặp nhiều thuận lợi. Sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ và xuất khẩu với giá cao góp phần vào tăng trưởng của nhóm ngành khai khoáng.  Hai nhà máy Alumin sản xuất hiệu quả, mang lại diện mạo mới cho vùng đất Tây Nguyên sau 10 năm hoạt động, khẳng định hiệu quả đầu tư, đồng thời góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
4.2. Nhóm ngành công nghiệp, chế biến chế tạo

Sản xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành, trong 11 tháng đầu năm ngành luôn duy trì là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn ngành công nghiệp, tiếp tục tăng với tốc độ cao nhất (Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 11T/2018 của nhóm tăng 12,2% so cùng kỳ. Trong bối cảnh ngành khai khoáng giảm, đây là nhóm đóng vai trò quan trọng, là động lực chính trong tăng trưởng của toàn ngành
. 
a. Nhóm hàng dệt may, da giày: 

-  Ngành dệt may: Trong 11 tháng đầu năm, đã có bước tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp dệt may tương đối thuận lợi vì đơn hàng dồi dào, phần lớn doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý III, thậm chí hết năm nay. 
Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng cao như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 52 triệu m2, tăng 45,4%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 108,3 triệu m2, tăng 24,9%; quần áo mặc thường ước đạt 434,9 triệu cái, tăng 15,4% so với cùng kỳ tháng 11 năm 2017. Tính chung 11 tháng đầu năm, vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 531,8 triệu m2, tăng 16,5%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 1.023,2 triệu m2, tăng 21,3%; quần áo mặc thường ước đạt 4.392,5 triệu cái, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ đầu năm 2019 và Hiệp định FTA Việt Nam - EU dự kiến có hiệu lực trong năm 2019 đã và đang tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và cả đầu tư trong nước, thể hiện rõ ở sự tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng dệt may. Xuất khẩu dệt may đạt tốc độ tăng trưởng cao từ đầu năm đến nay ở tất cả các chủng loại xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 11 tháng ước đạt 27,77 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước khối hiệp định CPTPP. 
Đáng chú ý, số lượng các nhà nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc… dịch chuyển đơn hàng sang Việt Nam đã gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tốc độ dịch chuyển diễn ra nhanh hơn từ đầu năm 2018 đối với những đơn hàng từ thị trường Mỹ.
Với thuận lợi về thị trường, nhiều doanh nghiệp dệt may đã gần hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018, đồng thời xúc tiến các dự án mở rộng quy mô sản xuất nhằm tiếp tục khắc phục điểm yếu lớn nhất của dệt may Việt Nam dệt sợi xuất khẩu nhưng phải nhập vải may và phần lớn nguyên phụ liệu.


- Ngành da giày

Ngành da giày duy trì tốc độ phát triển ổn định và cao hơn mức tăng trưởng của các tháng đầu năm, cụ thể trong tháng 11, sản xuất giày dép da ước đạt 28,1 triệu đôi, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng toàn ngành sản xuất ước đạt 257,3 triệu đôi, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước (Quý I giảm 2,1%; Quý II tăng 5,1%; Quý III tăng 4,5%). 

Hoạt động xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam cũng đang tăng trưởng ổn định, có nhiều tín hiệu tốt trong các tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo. Việc ký kết một số hiệp định thương mại (EVFTA, CPTPP) cũng đã và đang mở ra cơ hội phát triển cho ngành da - giày Việt Nam, đặc biệt là sự thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy xuất khẩu đối với các thị trường EU và các nước tham gia Hiệp định CPTPP. Tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ. 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp da giày trong nước vẫn phải nhập từ 70 – 75% khối lượng nguyên liệu từ nước ngoài, nguyên liệu nội địa chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, cùng với đó là sự yếu kém về công nghệ, thiết bị và thiếu nguồn lực tài chính của doanh nghiệp đã làm cho công nghiệp hỗ trợ da giày gặp khó khăn trong phát triển. Đây chính là những khó khăn trong phát triển ngành da giày Việt Nam.

b. Nhóm sản xuất đồ uống: Tháng 11 và 11 tháng năm 2018, sản xuất kinh doanh của ngành cơ bản ổn định. Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá (tăng 7,9% so với cùng kỳ). 

Trong đó, sản lượng sản xuất bia các loại tháng 11 ước đạt 419,1 triệu lít, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, ước đạt 4,236 tỷ lít, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, sản lượng bia rượu sẽ tiếp tục tăng trong tháng cuối năm do các công ty tăng cường sản xuất phục vụ nhu cầu dự trữ hàng trước Tết.

c. Ngành sản xuất thuốc lá: tính chung 11 tháng đầu năm 2018, sản lượng thuốc lá bao các loại đạt khoảng 5.547,9 triệu bao, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2017. Dự báo, trong tháng cuối năm sản xuất và tiêu thụ thuốc lá dự kiến tăng nhẹ do ảnh hưởng của thời tiết và chuẩn bị cho lễ, tết. Tuy nhiên, xét theo dài hạn, ngành sản xuất thuốc lá vẫn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt và tình trạng nhập lậu thuốc lá vẫn còn diễn biến phức tạp. 

d. Ngành thép: 

Thị trường thép xây dựng nội địa tháng 11 trầm lắng, tình hình thời tiết không thuận lợi như triều cường, mưa nhiều tại một số khu vực đã ảnh hưởng tới việc tiêu thụ thép tại thị trường xây dựng dân dụng; tiêu thụ thép tại khu vực công trình cũng chậm do phần lớn các công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện, ít dự án mới khởi công.

Sức tiêu thụ chậm nên phần lớn nhà sản xuất phía Bắc áp dụng các chương trình chiết khấu sản lượng để khuyến khích tiêu thụ. Do vậy thị trường thép xây dựng nội địa tháng 11 có khoảng 02 đợt điều chỉnh giảm giá với tổng mức giảm phổ biến từ 300.000 - 400.000 đồng/tấn.


Tháng 11 năm 2018, sản lượng thép thô ước đạt 1.777,3 nghìn tấn, tăng 51,2% so với cùng kỳ; thép cán ước đạt 506,1 nghìn tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc ước đạt 551,1 nghìn tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, sản lượng sản xuất sắt thép thô; thép cán ; thép thanh, thép góc tăng lần lượt là 40,9% ; 6,7% và 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại ngành thép Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn tại một số thị trường do các nước đang tiến hành các biện pháp tự vệ đối với Việt Nam. (Ngành thép đang đối mặt với 10 vụ kiện phòng vệ thương mại trong hơn 1 tháng qua từ Ấn Độ, Malaysia, Canada, Hoa Kỳ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh kinh tế Á- Âu, Thái Lan). Vì vậy, cùng việc hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ việc điều tra, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp ngành thép cần nâng cao năng lực cạnh tranh, cần tự chủ các nguồn nguyên liệu sản xuất ngay trong nước. Đồng thời nỗ lực khép kín từ khâu đầu vào đến sản xuất để loại trừ dần nguồn gốc xuất xứ từ các nước nhằm giảm đến mức thấp nhất việc các nước cho rằng Việt Nam lẩn tránh thuế.
4.3. Ngành sản xuất và phân phối điện

Chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tháng 11 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất của ngành tăng 9,6% (cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước là 9%).

Trong đó, sản xuất điện tháng 11 ước đạt 17.105 triệu kWh, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất ước đạt 190.845 triệu kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ,  tương đương với mức tăng của năm 2017. 

Điện thương phẩm tháng 11 ước đạt 16.570 triệu kWh, tăng 11% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2018, tổng lượng điện thương phẩm ước đạt 175.884 triệu kWh, tăng 9,9% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng của năm 2017 (tăng 9,2%).

Nhìn chung trong tháng 11 và 11 tháng của năm, sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định do năm nay tình hình thời tiết không có nhiều diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến sản xuất điện, trong khi nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt vẫn tiếp tục ổn định do năm nay không có các đợt nắng nóng hay lạnh kéo dài ngày dẫn đến gia tăng nhu cầu cao cho điện sinh hoạt. Sản xuất công nghiệp vẫn tiếp tục ổn định đảm bảo ổn định đầu ra của ngành điện. Do vậy, về cơ bản, ngành điện đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Công tác vận hành lưới điện ổn định cấp điện cho phụ tải được duy trì. Việc khai thác nguồn điện được thực hiện tối ưu. 

Trong tháng cuối năm, ngành điện tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi, sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện, đảm bảo an toàn vùng hạ du; Điều hành khai thác hợp lý cơ cấu các nguồn điện để cấp điện đầy đủ và an toàn đảm bảo chất lượng điện năng và kinh tế; Các nhà máy thủy điện khai thác theo thực tế nước về, đảm bảo yêu cầu về cấp nước hạ du và chuẩn bị tích nước cho năm sau.

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
1. Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại

Trong tháng 11/2018, hoạt động thương mại của Việt Nam đã phần nào chững lại so với tháng trước khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 1,6%, ước đạt 43,6 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giảm 4,1% so với tháng 10/2018, ước đạt 21,6 tỷ USD; Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu lại tăng nhẹ 1,1% so với tháng trước, đạt 22 tỷ USD.

Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 440,45 tỷ USD, con số này cao hơn gần 3% (tương ứng 12,32 tỷ USD) so với cả năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, mặc dù còn 1 tháng nữa mới kết thúc năm 2018 song kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã hoàn thành 94,5% so với mục tiêu đề ra từ đầu năm
. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 12,4%, ước đạt 216,82 tỷ USD.

Trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường thế giới dư thừa, các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào phi thuế quan, bảo hộ trong nước gia tăng… thì việc Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu khá cao và xuất siêu kỷ lục cho thấy hiệu quả trong việc chuyển biến các hướng đi đúng đắn của các bộ, ngành liên quan trong suốt thời gian qua. 

Về cán cân thương mại, mặc dù Việt Nam nhập siêu 400 triệu USD trong tháng 11/2018, nhưng lũy kế từ đầu năm 2018 đến hết tháng 11/2018 cán cân thương mại của Việt Nam vẫn đạt mức thặng dư kỷ lục là 6,8 tỷ USD. Cụ thể:
1.1. Xuất khẩu

Trong tháng 11/2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 21,6 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng 10/2018 nhưng lại tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước tăng 10,8% so với cùng kỳ, ước đạt 5,9 tỷ USD; Khối doanh nghiệp FDI có kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,71 tỷ USD (bao gồm cả dầu thô), tăng 6,75 so với cùng kỳ.

Tính chung kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm ước đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 63,24 tỷ USD, tăng 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 160,385 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ.
1.1.1. Về  nhóm hàng xuất khẩu
Diễn biến xuất khẩu của các nhóm hàng trong 11 tháng diễn ra thuận lợi khi đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

a) Nhóm hàng nông lâm thủy sản

Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng trong tháng 11 đạt 2,19 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước nhưng tăng 0,2% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 24,46 tỷ USD, chiếm 10,94% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 2,9% so với cùng kỳ.


Một số mặt hàng nông sản, thủy sản vẫn duy trì kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ là: Thủy sản đạt 8,04 tỷ USD, tăng 6,1%; rau quả đạt 3,54 tỷ USD, tăng 11,6%; cà phê đạt 3,27 tỷ USD, tăng 2,9% (lượng tăng 23%); gạo đạt 2,86 tỷ USD, tăng 16,8% (lượng tăng 4,8%).
Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản tuy lượng xuất khẩu tăng nhưng do giá xuất khẩu bình quân giảm nên kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước: Hạt điều đạt 3,07 tỷ USD, giảm 4,2% (lượng tăng 4,5%); cao su đạt 1,88 tỷ USD, giảm 6,1% (lượng tăng 14,8%); hạt tiêu đạt 720 triệu USD, giảm 32,3% (lượng tăng 9,1%).
b) Nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong 11 tháng ước đạt 4,397 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ, chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xăng dầu và than đá tăng lần lượt là 42,7% và 12,4% so với cùng kỳ. Mặc dù giá dầu thô tăng trong thời gian gần đây nhưng do lượng xuất khẩu giảm mạnh (giảm 42,5%) nên trị giá xuất khẩu nhóm hàng này giảm 20,4% so với cùng kỳ.

c) Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến trong 11 tháng năm 2018 ước đạt 185,295 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 82,86% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hầu hết các mặt hàng trong nhóm công nghiệp chế biến đều đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Trong đó, những mặt hàng có kim ngạch cao là: Clanhke và xi măng đạt 1,135 tỷ USD, tăng 86,4%; Sản phẩm từ sắt thép đạt 2,73 tỷ USD, tăng 31%; Kim loại thường khác đạt 2,1 tỷ USD, tăng 29,4%; Điện thoại và linh kiện đạt 46,14 tỷ USD, tăng 11,5%; hàng dệt may đạt 27,77 tỷ USD, tăng 17,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 27,02 tỷ USD, tăng 13,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 15,12 tỷ USD, tăng 28,6%; giày dép đạt 14,5 tỷ USD, tăng 9,9%...
Trong đó, mặt hàng sắt thép và kim loại thường khác là hai nhóm hàng có tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn nhiều so với các năm trước đây. Xuất khẩu của 2 nhóm hàng này trong 11 tháng tăng gần 1,13 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước. 
Trong khi đó, nhóm hàng clanhke và xi măng trị giá xuất khẩu đã vượt mốc 1 tỷ USD lần đầu tiên trong 10 tháng và đạt mốc 1,135 tỷ USD trong 11 tháng, cao hơn mức xuất khẩu cả năm của các năm trước đây. Lượng xuất khẩu của nhóm hàng này trong 11 tháng đã tăng 142,1% về lượng và 86,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trước đây, xuất khẩu clanhke và xi măng đạt mức cao nhất được ghi nhận vào năm 2013 với trị giá đạt 912 triệu USD.
1.1.2. Về thị trường xuất khẩu: 
Trong 11 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 43,74 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU đạt 38,28 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 38,13 tỷ USD, tăng 23,2%. Thị trường ASEAN đạt 22,69 tỷ USD, tăng 14%; Nhật Bản đạt 17,09 tỷ USD, tăng 11,5%; Hàn Quốc đạt 16,89 tỷ USD, tăng 24,7%.

Hàng hóa Việt Nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới từ việc tận dụng các FTA đã có hiệu lực và đang tiếp tục đàm phán, ký kết. Nhất là khi cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt hơn cơ hội từ các FTA sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt, cùng với việc không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động đã và đang là động lực rất lớn trong việc phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cũng như thu hút mở rộng đầu tư và xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp. 
1.2. Nhập khẩu 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2018 ước tính đạt 22 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng 10/2018. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước: đậu tương tăng 27,2%; hàng điện gia dụng và linh kiện tăng 10,1%; phôi thép 266,3%; vải các loại tăng 4%; xăng dầu tăng 11,6%; xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 4,5%; điện thoại và linh kiện tăng 4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 3,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 1,7%. 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 tăng 12,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,5%. Một số mặt hàng có kim ngạch tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 69,1%; chất dẻo tăng 28,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 14,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 7,2%.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 86,63 tỷ USD, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 130,19 tỷ USD, tăng 12,3%. Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong 11 tháng: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 38,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 30,7 tỷ USD, giảm 0,7%; điện thoại và linh kiện đạt 14,4 tỷ USD, giảm 0,8%; vải đạt 11,8 tỷ USD, tăng 13,6%; sắt thép đạt 9,2 tỷ USD, tăng 10,2%; chất dẻo đạt 8,3 tỷ USD, tăng 20,9%; xăng dầu đạt 7,3 tỷ USD, tăng 15,4%; kim loại thường đạt 6,8 tỷ USD, tăng 28,4%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 5,3 tỷ USD, tăng 6,2%; hóa chất đạt 4,7 tỷ USD, tăng 27,8%.

- Kim ngạch nhập khẩu theo nhóm hàng:

+ Nhóm hàng cần nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 192,27 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 88,67% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chính tăng khá cao như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 13,6%, vải các loại tăng 13,6%, sắt thép các loại tăng 10,2%, sản phẩm từ sắt thép tăng 15,5%; kim loại thường khác tăng 28,4%; chất dẻo nguyên liệu tăng 20,9%...

+ Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14,45 tỷ USD, chiếm 6,6% tỷ trọng nhập khẩu và tăng 18,6% so với cùng kỳ, với sự gia tăng của các mặt hàng như rau quả tăng 11,7%, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 21,9%; phế liệu sắt thép tăng 41,9%, linh kiện phụ tùng ô tô tăng 12,3%; ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 32,6%... so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do nhập khẩu phục vụ nhu cầu cuối năm. 

- Về thị trường nhập khẩu: Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 59,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 43,5 tỷ USD, tăng 1,7%; ASEAN đạt 29 tỷ USD, tăng 13,5%; Thị trường Nhật Bản đạt 17,5 tỷ USD, tăng 15,2%; Thị trường EU đạt 12,6 tỷ USD, tăng 14,3%; Thị trường Hoa Kỳ đạt 11,8 tỷ USD, tăng 38,7%.

1.3. Đánh giá chung

Như vậy, với mức tăng trưởng lên tới 14,4%, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của nước ta sau 11 tháng năm 2018 đã cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 8-10% trong năm 2018. Tính đến thời điểm hiện tại kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã hoàn thành 94,5% mục tiêu xuất khẩu của năm 2018. 

- Quy mô xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Tính đến hết tháng 11 năm 2018, đã có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (trong đó có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD và 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD). Những mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu tiếp tục là điện thoại các loại và linh kiện (46,135 tỷ USD), hàng dệt và may mặc (27,772 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (27,017 tỷ USD), máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (15,123 tỷ USD), giày dép các loại (14,52 tỷ USD).

- Đáng chú ý, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục tăng trưởng tốt: Nếu như những năm trước đây, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI luôn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với khối doanh nghiệp trong nước thì thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng của khối trong nước đã cao hơn khối FDI. 

Trong 11 tháng đầu năm 2018, khối doanh nghiệp trong nước xuất khẩu khoảng 63,24 tỷ USD, tăng 17,2%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung và cao hơn mức tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) là 13,4%.

- Công tác phát triển thị trường đạt kết quả tốt, các doanh nghiệp tận dụng tương đối tốt cơ hội từ hội nhập. Hàng hóa Việt Nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới. 

Trong 11 tháng/2018, Việt Nam thặng dư thương mại đạt mức cao nhất với hai thị trường quan trọng là Hoa Kỳ và EU với mức thặng dư lần lượt là 31,97 tỷ USD và 25,7 tỷ USD. Đáng chú ý là mức thặng dư với hai thị trường này tăng dần, trong 11 tháng/2018 các thị trường này tăng lần lượt là 8,14%; 6,34% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, thâm hụt thương mại của Việt Nam với các nước thường nhập siêu trước đây cũng đã giảm dần so với cùng kỳ năm trước. 11 tháng/2018, nhập siêu từ Trung Quốc là 21,5 tỷ USD (11 tháng/2017 là 21,9 tỷ), giảm 1,83% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Hàn Quốc 26,6 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

- 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng cần nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng nhiên liệu, nguyên phụ liệu, bán thành phẩm phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là dệt may và công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm tới 88,68% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, lượng nhập khẩu dầu thô tăng mạnh trong 11 tháng (tăng 411,7% về trị giá) so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân nhập khẩu dầu thô trong các tháng gần đây tăng cao chủ yếu là do phục vụ cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

Trong khi đó, tỷ trọng nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu chỉ chiếm khoảng 6,66% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

- Cán cân thương mại duy trì thặng dư, nhập khẩu tập trung chủ yếu ở nhóm phục vụ sản xuất, xuất khẩu. Cán cân thương mại từ năm 2016 đến nay luôn duy trì thặng dư. Mức thặng dư thương mại trong năm 2016, 2017 lần lượt là 1,78 tỷ USD và 2,11 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa trong 11 tháng/2018 thặng dư lên tới 6,8 tỷ USD. Con số xuất siêu của Việt Nam trong 11 tháng năm nay đã gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong bối cảnh xuất khẩu đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái, dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cả năm 2018 có thể đạt 245 tỷ USD, tăng 13,9% so với năm 2017, trong đó:

- Nhóm hàng nông sản, thủy sản ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 2,8%;

- Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản ước đạt 4,82 tỷ USD, tăng 0,4%;

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 201,69 tỷ USD, tăng 15,6%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu cả năm 2018 có thể đạt 240 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2017. 

Cán cân thương mại năm 2018 có thể tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư với mức xuất siêu khoảng 5 tỷ USD.

Dự kiến trong những tháng cuối năm, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, cụ thể như:

- Mặt hàng gạo: Xuất khẩu gạo năm 2018 đạt khoảng 6,2 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017. Xét về kim ngạch, xuất khẩu đạt khoảng 3,12 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Cơ cấu xuất khẩu tăng dần gạo chất lượng, phẩm cấp cao nên giá xuất khẩu trung bình tăng lên, đạt khoảng 503 USD/tấn (tăng khoảng 50 USD so với mức giá bình quân năm 2017). Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu gạo trên thị trường thế giới tăng cao cũng góp phần kéo giá gạo xuất khẩu đạt kết quả tích cực. 

Xét về thị trường, trong những tháng cuối năm đang có tín hiệu nhập khẩu của Indonesia, Philippines. Trong đó, Philippines có khả năng nhập khẩu với lượng lớn thông qua cả đấu thầu mở quốc tế và hợp đồng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Nghị định 107/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 có thể tạo điều kiện giúp xuất khẩu tăng.

- Mặt hàng thủy sản: Xuất khẩu thủy sản có nhiều cơ hội trong tháng cuối năm như (i) mức thuế chống BPG với tôm và cá tra gần nhất giảm nhiều so với mức thuế công bố sơ bộ, tạo tâm lý tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu, giá nguyên liệu và giá xuất khẩu có xu hướng tăng; (ii) nhu cầu nhập khẩu tăng bình quân 10-20% trong các tháng cuối năm để phục vụ các dịp lễ, Tết, đặc biệt tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc; (iii) các đối thủ khó khăn về sản xuất và thị trường (Thái Lan ngừng nhập khẩu tôm Ấn Độ làm Thái Lan giảm nguồn cung cho xuất khẩu, Ấn Độ đang chịu tần suất kiểm tra 50% khi xuất khẩu sang EU và có nguy cơ bị  EU cấm...), mặc dù vẫn gặp khó khăn về thẻ vàng IUU của EU và Chương trình giám sát cá da trơn của Hoa Kỳ, dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2018 ước đạt kim ngạch 8,8 tỷ USD, tăng 5,9% so với năm 2017.
- Mặt hàng rau quả: Triển vọng xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới. Nguồn cung trong nước dồi dào, nhiều mặt hàng đang và sẽ bước vào vụ thu hoạch rộ như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít, xoài, thanh long, dưa hấu, bưởi, chuối…với năng suất cao. Ngoài ra, hoạt động xúc tiến thương mại được chú trọng cũng sẽ góp phần thúc đầy xuất khẩu rau quả trong thời gian tới. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2018 sẽ đạt khoảng 3,9 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2017.

- Dệt may

+ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định FTA Việt Nam - EU dự kiến có hiệu lực vào năm 2019 đã và đang tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và cả đầu tư trong nước, thể hiện rõ ở sự tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng dệt may.

+ Xuất khẩu dệt may đạt tốc độ tăng trưởng cao từ đầu năm đến nay ở tất cả các chủng loại xuất khẩu. Nhập khẩu nguyên phụ liệu tăng mạnh cũng thể hiện nhu cầu sản xuất, xuất khẩu gia tăng trong thời gian tới. Dự kiến xuất khẩu nhóm sản phẩm dệt may cả năm 2018 tăng khoảng 15,3% so với năm 2017, trong đó: hàng dệt, may ước khoảng 30,3 tỷ USD, tăng 16%, xơ, sợi dệt các loại ước 4 tỷ USD, tăng 11,3%.

- Thép: Dự kiến xuất khẩu năm 2018 đạt khoảng 6,2 triệu tấn trị giá 4,55 tỷ USD tăng khoảng 31,7% về số lượng và tăng khoảng 44,6% về trị giá.

Sản lượng thép Trung Quốc hiện chi phối một nửa sản lượng thép toàn cầu - dự báo chỉ tăng 0,6% trong năm 2018. Chính phủ Trung Quốc đang triển khai việc đóng cửa hầu hết các nhà máy hoạt động không hiệu quả và không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, cũng như áp đặt hạn chế sản xuất đối với một số ngành và đối với các dự án lớn nhằm giảm ô nhiễm môi trường trong mùa Đông. Năm 2018 dự kiến cắt giảm công suất khoảng 30 triệu tấn thép trong năm 2018, hoàn thành kế hoạch giảm 150 triệu tấn thép của giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, nguồn cung 2018 cũng giảm so với 2017 khi các lò cao tần luyện thép phải dừng hoạt động từ 30/6/2017.

Trong khi đó, nhu cầu thép đang tăng lên ở châu Âu và Hoa Kỳ. Do vậy, giá thép trên thị trường thế giới tăng so với năm 2017.

Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn tại một số thị trường do các nước đang tiến hành các biện pháp tự vệ đối với Việt Nam. (Ngành thép đang đối mặt với 10 vụ kiện phòng vệ thương mại trong hơn 1 tháng qua từ Ấn Độ, Malaysia, Canada, Hoa Kỳ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh kinh tế Á- Âu, Thái Lan).

2. Thương mại nội địa

Thị trường hàng hóa trong tháng 11 không có biến động lớn. Hiện đang trong giai đoạn chuyển sang mùa lạnh, nhu cầu hàng hóa thực phẩm tăng phục vụ các ngày lễ, tết cuối năm; thị trường các sản phẩm may mặc sôi động hơn; nguồn cung các mặt hàng nông thủy sản tốt, giá tương đối ổn định. Các mặt hàng nhóm năng lượng tiếp tục xu hướng tăng do ảnh hưởng từ giá thế giới khi thời tiết bắt đầu vào mùa lạnh, nhu cầu sử dụng tăng và những biến động về nguồn cung trước các căng thẳng chính trị của nước xuất khẩu. Các mặt hàng thiết yếu khác như đường, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng, phân bón… nhu cầu cũng tăng nhưng nguồn cung dồi dào, giá không có biến động lớn.
Nhìn chung cả nước công tác ổn định thị trường, cung cầu hàng hóa được đảm bảo. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước tính đạt 385 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 288,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 13,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 47 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 8,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 46 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 11,7%. 
Tính chung 11 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.999,87 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,34% (cùng kỳ năm 2017 tăng 9,25%).(Phụ lục 7).
Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm nay ước tính đạt 3.007,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 12,7%; may mặc tăng 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,8%; phương tiện đi lại tăng 11,3%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng ước tính đạt 488,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng mức và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm nay ước tính đạt 37 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng ước tính đạt 467,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng mức và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Dự báo thương mại nội địa trong tháng cuối năm:

- Tháng cuối năm nhu cầu hàng hóa nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng và hàng hóa Tết bắt đầu tăng; nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng phục vụ sản xuất và đời sống. Quy mô của các nhóm bán lẻ hàng hóa và lưu trú ăn uống, dịch vụ khác tiếp tục tăng do có nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp vào dịp cuối năm và các dịp lễ như Noel, nghỉ Tết dương lịch. Tuy nhiên nguồn cung các mặt hàng từ sản xuất trong nước và nhập khẩu khá dồi dào, giá có xu hướng tăng nhưng mức tăng không lớn nên thị trường hàng hóa trong nước sẽ sôi động hơn nhưng không có biến động giá bất thường ở hầu hết các nhóm hàng thiết yếu. 
- Với các yếu tố như trên, dự báo diễn biến thị trường năm 2018 về cơ bản giữ được ổn định, cung cầu hàng hóa thiết yếu được đảm bảo. Theo đó, dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tăng khoảng 12,1% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP; Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu…, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
1. Tập trung vào một số giải pháp lớn và mang tính nền tảng như sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát thị trường, nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình thế giới, trong nước, nhằm chuẩn bị xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành năm 2019 và đề ra giải pháp, đối sách phù hợp ngay từ đầu năm.

- Tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước (đặc biệt là các ngành như: thép, ô tô, phân bón, hóa chất...) để tiếp tục gia tăng sản lượng, giải phóng lực lượng sản xuất gắn liền với đổi mới cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Thúc đẩy phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các FTAs và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất công nghiệp, theo đó tập trung vào 2 nhóm giải pháp chính là: (1) hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp áp các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; (2) đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng lực sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội địa có chất lượng và khả năng cạnh tranh.

- Chú trọng cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý và cải cách bộ máy tổ chức quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động nguồn lực cho sản xuất.

- Phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân nhận diện cơ hội và thách thức của Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và sẽ chuẩn bị ký kết tham gia.

2. Giải pháp về phát triển thương mại

2.1. Về xuất nhập khẩu

- Tiếp tục theo dõi sát biến động của tình hình thế giới, đặc biệt là diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung để chủ động trong công tác điều hành, có biện pháp thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng có khả năng tận dụng cơ hội để xuất khẩu và tăng cường quản lý chặt chẽ trước nguy cơ gian lận thương mại và gian lận xuất xứ hàng hóa.

- Chú trọng tạo nguồn hàng có chất lượng cho sản xuất, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường nhập khẩu.
- Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Kịp thời chỉ đạo các giải pháp cụ thể, quyết liệt, có định hướng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường.
- Nghiên cứu các giải pháp, biện pháp phát triển xuất khẩu, nhập khẩu với từng thị trường quan trọng; tìm kiếm khả năng mở rộng các thị trường xuất khẩu mới còn tiềm năng đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống, thị trường là đối tác FTA.
- Tăng cường các biện pháp tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là nông, thủy sản thâm nhập vào các thị trường mới.

- Đẩy nhanh tiến trình đàm phán, ký kết, phê duyệt các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước. Tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cho quá trình hội nhập của Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững hơn.
2.2. Về phát triển thị trường trong nước

- Tập trung kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối cung cầu, góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Sở Công Thương và các Sở ban ngành liên quan theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua để chủ động triển khai Chương trình bình ổn thị trường theo hướng kết nối các doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết với các tổ chức tín dụng, thực hiện việc dự trữ, bảo đảm nguồn cung các hàng hóa thiết yếu cho thị trường với giá hợp lý, ổn định trong giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán.

- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành thị trường, giá các hàng hóa do nhà nước quản lý; phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận đối với công tác điều hành của nhà nước và bình ổn thị trường hàng hóa.

- Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu nhất là vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Phối hợp với các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin dự báo thị trường./. 
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	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng


� 11 tháng năm 2017, ngành khai khoáng giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước; chế biến, chế tạo tăng 13,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%.


� Diễn biến qua các tháng đầu năm 2018 của nhóm này cũng cho thấy xu hướng tích cực: 1T/2018 tăng 24,6% (1T/2017 giảm 2,2%); 2T/2018 tăng 15,9% (2T/2017 tăng 5,2%); 3T/2018 tăng 15,7% (3T/2017 tăng 7,8%); 4T/2018 tăng 12,9% (4T/2017 tăng 9,6%); 5T/2018 tăng 12,1% (5T/2017 tăng 9,5%); 6T/2018 tăng 12,5% (6T/2017 tăng 9,7%); 7T/2018 tăng 12,9% (7T/2017 tăng 10%); 8T/2018 tăng 13,3% (8T/2017 tăng 11,6%); 9T/2018 tăng 12,9% (9T/2017 tăng 12,2%); 10T/2018 tăng 12,7% (10/2017 tăng 13%); 11T/2018 tăng 12,2% (11T/2017 tăng 13,8%).





� Kế hoạch năm 2018: kim ngach xuất khẩu đạt 236,63 tỷ USD (tăng 10% so với năm 2017)
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